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II. TỰ LUẬN : 
Đề 401-403
Câu 1(1,0 điểm) Phân biệt hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng ống ở động vật theo tiêu chí sau: Cấu tạo, đặc điểm cảm ứng.

	Hệ thần
	Hệ thần kinh dạng lưới
	Hệ thần kinh dạng ống

	Cấu tạo
	Các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau bằng các sợi thần kinh → mạng lưới thần kinh (0,25)
	Hệ thần kinh ống cấu tạo từ số lượng rất lớn tế bào thần kinh. Các tế bào thần kinh tập trung lại thành một ống nằm ở phần lưng cơ thể và phân chia thành thần kinh trung ương (gồm não bộ và tuỷ sống) và thần kinh ngoại biên (gồm các hạch thần kinh và các dây thần kinh não, tuỷ). (0,25) (0,25)

	Đặc điểm cảm ứng
	Phản ứng với kích thích bằng cách co toàn bộ cơ thể, do vậy tiêu tốn nhiều năng lượng, thiếu chính xác. (0,25)
	Phản ứng theo nguyên tắc phản xạ. Số lượng phản xạ có điều kiện ngày càng tăng nhờ đó động vật thích nghi ngày càng cao với môi trường sống. Phản ứng chính xác và tiết kiệm nhất trong các hệ thần kinh (0,25)


Câu 2. (1,0 điểm) Thông tin dưới dạng xung thần kinh được neuron chuyển qua synapse hóa học qua tế bào khác thực hiện như thế nào?
	Mỗi ý đúng 0,25 điểm
 (1) Xung thần kinh đến làm Ca2+ đi vào trong chuỳ synapse.
(2) Ca2+ vào làm túi chứa acetylcholine gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng acetylcholine vào khe synapse.
(3) Acetylcholine gắn vào thụ thể trên màng sau, mở kênh Na+ làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền.
(4) Sau khi điện thế hoạt động xuất hiện ở màng sau và lan truyền đi tiếp, enzyme acetylcholinesterase có ở màng sau sẽ phân huỷ acetylcholine thành acetate và choline. Choline quay trở lại màng trước, đi vào chuỳ synapse và tham gia vào quá trình tổng hợp acetylcholine chứa trong các túi.


Câu 3. (1,0 điểm) Gia đình bạn Minh trồng cây ớt và nhận thấy cây thường phát triển cao nhưng ít cành bên, số lượng hoa và quả không nhiều. Hãy đề xuất một biện pháp kĩ thuật giúp tăng số lượng cành bên để nâng cao năng suất cây ớt. Giải thích cơ sở của biện pháp đó.
	Đề xuất biện pháp:
Bấm ngọn (cắt bỏ đỉnh sinh trưởng của thân chính) khi cây ớt đạt chiều cao thích hợp. (0,5 điểm)
Giải thích cơ sở khoa học:
Đỉnh sinh trưởng tiết hoocmôn Auxin gây hiện tượng ưu thế ngọn ,ức chế sự phát triển của chồi bên (0,25 điểm)
. Khi bấm ngọn, lượng auxin giảm, sự ức chế chồi bên mất đi nên các chồi nách phát triển thành cành bên → tăng số cành, tăng số hoa và quả. (0,25 điểm)

(Bấm ngọn → giảm auxin từ đỉnh → mất ưu thế ngọn → chồi bên phát triển → nhiều cành → nhiều hoa và quả → năng suất cao.)




 Đề 402-404
Câu 1(1,0 điểm)  Phân biệt hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và hệ thần kinh dạng ống về: Cấu tạo, đặc điểm cảm ứng.
	Hệ thần
	Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch
	Hệ thần kinh dạng ống

	Cấu tạo
	Hạch thần kinh được tạo thành từ nhiều tế bào thần kinh. Các hạch thần kinh liên kết với nhau tạo thành chuỗi hạch thần kinh. Mỗi hạch thần kinh là một trung tâm điều khiển hoạt động của một vùng xác định trên cơ thể. . (0,25)
	Hệ thần kinh ống cấu tạo từ số lượng rất lớn tế bào thần kinh. Các tế bào thần kinh tập trung lại thành một ống nằm ở phần lưng cơ thể và phân chia thành thần kinh trung ương (gồmnão bộ và tuỷ sống) và thần kinh ngoại biên (gồm các hạch thần kinh và các dây thần kinh não, tuỷ). (0,25)

	Đặc điểm cảm ứng
	hi bị kích thích, cơ thể trả lời cục bộ (một phần cơ thể) mà không phản ứng bằng toàn bộ cơ thể như động vật có thần kinh dạng mạng lưới → Phản ứng chính xác và ít tiêu tốn năng lượng hơn. (0,25)
	Phản ứng theo nguyên tắc phản xạ. Số lượng phản xạ có điều kiện ngày càng tăng nhờ đó động vật thích nghi ngày càng cao với môi trường sống.Phản ứng chính xác và tiết kiệm năng lượng nhất trong các hệ thần kinh (0,25)



Câu 2 (1,0 điểm):Thông tin dưới dạng xung thần kinh được neuron chuyển qua synapse hóa học qua tế bào khác thực hiện như thế nào?  
	Mỗi ý đúng 0,25 điểm
(1) Xung thần kinh đến làm Ca2+ đi vào trong chuỳ synapse.
(2) Ca2+ vào làm túi chứa acetylcholine gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng acetylcholine vào khe synapse.
(3) Acetylcholine gắn vào thụ thể trên màng sau, mở kênh Na+ làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền.
(4) Sau khi điện thế hoạt động xuất hiện ở màng sau và lan truyền đi tiếp, enzyme acetylcholinesterase có ở màng sau sẽ phân huỷ acetylcholine thành acetate và choline. Choline quay trở lại màng trước, đi vào chuỳ synapse và tham gia vào quá trình tổng hợp acetylcholine chứa trong các túi.



Câu 3 (1,0 điểm) Nhà Lan trồng ba loại rau gồm: mùng tơi, rau đay và rau bí. Hãy đề xuất cho Lan một biện pháp để tăng số lượng nhánh, để tăng năng suất của các loại rau này. Giải thích cơ sở khoa học của biện pháp đó.
	Đề xuất biện pháp:
Thực hiện bấm ngọn (ngắt bỏ đỉnh sinh trưởng của thân chính) khi cây đạt chiều cao thích hợp. (0,5 điểm)
Giải thích cơ sở khoa học:
Đỉnh sinh trưởng của cây tiết hoocmôn Auxin gây hiện tượng ưu thế ngọn, làm ức chế sự phát triển của chồi bên. (0,25)
Khi bấm ngọn, lượng auxin giảm nên sự ức chế chồi bên bị loại bỏ, các chồi nách phát triển thành nhiều nhánh → tăng số cành, tăng diện tích lá thu hoạch → tăng năng suất rau. (0,25 điểm)





